
BIỂU 01: TỔNG HỢP THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Kèm theo báo cáo số         ngày        tháng 7 năm 2023 của UBND xã Đại Sơn

STT Nội dung các khoản thu Dự toán UBND
 huyện giao

Ước thực
 hiện 6 tháng

(Từ 1/1/2023 đến
30/6/2023)

So sánh với
dự toán năm

1 Thu các khoản hưởng 100% 230,000,000 72,940,136 31.7%

1.1 Thu phí, lệ phí 35,000,000 13,320,000 38.1%

1.2 Thu từ quỹ đất công ích 110,000,000 53,440,000 48.6%

1.3 Thu khác 85,000,000 6,180,136 7.3%

2 Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ % 3,299,000,000 513,359,338 15.6%

2.1 Thuế SD đất phi NN 70,000,000 0 0.0%

2.2 Thuế thu nhập cá nhân 32,000,000 38,172,663 119.3%

2.3 Thuế môn bài từ các hộ kinh doanh 13,000,000 8,800,000 67.7%

2.4 Thuế GTGT hàng SXKD trong nước 64,000,000 66,472,937 103.9%

2.5 Lệ phí trước bạ 120,000,000 69,319,988 57.8%

2.6 Thu tiền đất dôi dư, đất chuyển đổi 3,000,000,000 330,593,750 11.0%

3 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8,844,366,500 5,875,366,500 66.4%

3.1 Thu bổ sung cân đối 5,469,000,000 2,500,000,000 45.7%
3.2 Thu bổ sung có mục tiêu 3,375,366,500 3,375,366,500 100.0%
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước 346,721,805 100.0%

Tổng 12,373,366,500 6,808,387,779 55.0%
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